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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Câu 1:  Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia ?

A. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc

B. Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học

D. Thực dân Pháp còn mạnh

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chủ trương đấu tranh của phái “cực đoan” do Til lắc lãnh đạo?

 A.Tập hợp những tri thức tiến bộ   

 B. Chấp nhận thỏa thiệp với phái ôn hòa

 C. Tuyên truyền ý thức dân tộc, khơi dậy long yêu nước của nhân dân

D. Phát động nhân dân lật đổ thực dân Anh,xây dựng quốc gia độc lập

Câu 3. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước với phe Liên minh 

Câu 4. Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới ?
A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

B. Thất bại thuộc về phe liên minh.                    

C. Chiến thắng Véc- đoong.

D. Mĩ tham chiến.                                                

Câu 5. Tại sao chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến ?

A.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng tầng lớp Samurai có ưu thế chính trị và chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự.

B.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng giai cấp phong kiến vẫn còn nắm chính quyền.
C.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng quyền lực vẫn do tầng lớp quí tộc tư sản hóa nắm quyền.

D.Tầng lớp quí tộc Samurai có quyền lực tuyệt đối trong bộ máy nhà nước.

Câu 6 . Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là

A. chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại.

B. nhiều loại vũ khí,phương tiện chiến tranh mới được sử dụng. 

C. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.

D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô Viết ra đời.

Câu 7. Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?

A.Tầng lớp quý tộc  có ưu thế chính trị lớn và có vai trò quyết định.

B.Giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế.

C. Lật đổ chế độ Mạc Phủ, Thiên hoàng Minh Trị nắm quyền.

D. Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản.

Câu 8: Hậu quả nặng nề nhất của chính sách cai trị thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ là:

A. biến Ấn Độ thành thuộc địa để vơ vét tài nguyên thiên nhiên.

B. khoét sâu sự mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc trong xã hội.

C. làm suy sụp đời sống công nhân và nông dân.

D. chia rẽ các giai cấp trong xã hội Ấn Độ.

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi?

A. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở trung Quốc

B. lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế

C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á

D. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Câu 10.Mâu thẫn chủ yếu trong xã hội Ấn Độ là mâu thuẫn giữa

A. Tư sản với công nhân

B. Nông dân với phong kiến

C. Thực dân Anh với tư sản
C. Toàn thể dân tộc Ấn Độ với thực dân Anh

Câu 11. Vì sao cuối thế kỉ XIX Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập ?

A. Chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của vua Ra-ma V

B. Do cải cách chính trị của vua Ra-ma IV

C. Do Xiêm đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa

D. Do Xiêm được sự giúp đỡ của Mĩ

Câu 12. Đỉnh cao nhất của phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc là

A. khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc                B. cuộc Duy Tân Mậu Tuất

C. phong trào Nghĩa Hòa Đoàn                        D. cách mạng Tân Hợi 1911

Câu 13. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

A. Đánh đuổi đế quốc, khôi phục Trung Hoa

B. Cải cách Trung Quốc để cứu vãn tình thế 

C. Đánh đế quốc để thành lập Dân quốc, đánh phong kiến để chia ruộng đất cho dân cày

D. Đánh đổ phong kiến Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa

Câu 14. Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

A. công nhận quyền bình đẳng và quyền dân chủ của mọi công dân

B. thành lập Trung Hoa dân quốc

C. lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế
D. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Câu 15. Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

A. cách mạng dân chủ tư sản triệt để

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. cách mạng vô sản

D. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để

II. PHẦN TỰ LUẬN. (5 ĐIỂM)

Câu 1. Trình bày nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị. Nêu ý nghĩa, vai trò của cải cách. (2,5 điểm) 

Câu 2. Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. Phân tích tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh. (2,5 điểm)
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